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Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020

(Kèm theo Công văn số 880/UBND-NC ngày 27/5/2011 của UBND  tỉnh)


I. Sự cần thiết xây dựng Đề án
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Công chứng; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
- Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”;
- Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 17/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020.
2. Tình hình chung

Kon Tum là tỉnh miền núi vùng cao, biên giới ở phía bắc vùng Tây Nguyên. Nằm trong tọa độ địa lý, có kinh độ kéo dài từ 107020'15" đến 108032'30" kinh độ đông; có vĩ độ từ 13055'l0" đến 15027'15" vĩ độ bắc. Tỉnh Kon Tum phía đông tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài ranh giới 74km. Phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam có chiều dài 142km. Phía tây giáp với hai nước Lào và Campuchia có chung 278 km đường biên giới. Phía nam giáp với tỉnh Gia Lai có chiều dài ranh giới 203km. Tổ chức hành chính gồm: Thành phố Kon Tum và 8 huyện Đăk Hà, Đăk Tô, ĐăkGlei, Sa Thầy, Ngọc Hồi, KonPlong, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông. Toàn tỉnh có 97 xã, phường, thị trấn với diện tích 9.661,7 km2, chiếm 3,l% diện tích toàn quốc. Với diện tích tự nhiên và dân số phân bố cụ thể tại các huyện, thành phố như sau:
	Stt
	Tên đơn vị
hành chính 
cấp huyện
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)
	Ghi chú

	1
	Thành phố Kon Tum
	432,98
	144.207
	

	2
	Huyện ĐăkGLei
	1.495,26
	39.577
	

	3
	Huyện Đăk Tô
	506,41
	37.209
	

	4
	Huyện Tu Mơ Rông
	857,69
	22.584
	

	5
	Huyện Đăk Hà
	845,72
	61.842
	

	6
	Huyện Kon Rẫy
	911,35
	22.596
	

	7
	Huyện KonPLong
	1.381,16
	21.033
	

	8
	Huyện Ngọc Hồi
	844,54
	42.163
	

	9
	Huyện Sa Thầy
	2.415,35
	41.654
	


3. Thực trạng tổ chức và hoạt động công chứng
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ có 01 tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng số I) thuộc Sở Tư pháp. Với cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, 01 Công chứng viên và 06 chuyên viên giúp việc. 
Năm 2008: Phòng Công chứng số I đã thực hiện được 1.259 hợp đồng, giao dịch với số phí thu được là 310.600.000 đồng.
Năm 2009: Phòng Công chứng số I đã thực hiện được 3.199 hợp đồng, giao dịch với số phí thu được là 1.169.915.300 đồng.
Năm 2010: Phòng Công chứng số I đã thực hiện được 8.945 hợp đồng, giao dịch với số phí thu được là 2.503.925.000 đồng.
II. Mục tiêu quy hoạch
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
Hình thành, xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ nay đến năm 2020 làm cơ sở cho việc phát triển mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng đảm bảo phân bố hợp lý, phù hợp tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
Khuyến khích, tạo điều kiện để các công chứng viên thành lập các văn phòng công chứng theo mô hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp doanh trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh về vị trí đặt văn phòng công chứng. Từng bước tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả nhu cầu công chứng của xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Phát triển tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với yêu cầu cải tư pháp, cải cách hành chính, đồng thời phải đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn toàn tỉnh.
Phát triển hệ thống tổ chức công chứng mang tính dịch vụ công, từng bước xã hội hoá hoạt động công chứng, đồng thời giao cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng toàn bộ các hợp đồng, giao dịch; xây dựng quan hệ dịch vụ bình đẳng giữa công chứng viên và người yêu cầu công chứng; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chứng viên trong hoạt động công chứng; loại bỏ lối làm việc quan liêu, bàn giấy theo thói quen cũ của một bộ phận công chứng viên.
Phát triển đội ngũ công chứng viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về công chứng; phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm cho các hoạt động giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại...giữa các bên được giao kết đúng pháp luật, hạn chế các tranh chấp phát sinh.
2. Yêu cầu
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Phòng Công chứng số I về tổ chức, bộ máy, đồng thời thành lập thêm Phòng Công chứng số II khi có nhu cầu.
- Việc thành lập, đăng ký hoạt động của các văn phòng công chứng phải thực hiện đúng quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời phải lưu ý đến tính đặc thù của tổ chức dịch vụ công chứng là loại dịch vụ đặc biệt gắn với quyền lực Nhà nước để có quy hoạch các văn phòng công chứng một cách hợp lý.
3. Nguyên tắc quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh
Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và từng huyện, thành phố nói riêng để đáp ứng kịp thời các yêu cầu công chứng ngày càng tăng của cá nhân, tổ chức. Qua đó, góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động công chứng, đồng thời bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Việc quy hoạch đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi và định hướng được lộ trình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đảm bảo sự hài hòa, hợp lý trong quy hoạch, đồng thời lấy đơn vị hành chính cấp huyện làm cơ sở để quy hoạch giữa các tổ chức hành nghề công chứng.

III. Nội dung quy hoạch

1. Dự báo nhu cầu công chứng

Nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến 2015 là ít thay đổi. Phần lớn các hợp đồng, giao dịch diễn ra trên địa bàn thành phố Kon Tum, đặc biệt là tại các phường nội thành thành phố Kon Tum. Cùng với đó, Phòng Công chứng số I có trụ sở tại trung tâm thành phố Kon Tum, số lượng công chứng viên đảm bảo, nên có thể thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công chứng các loại hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức. Số giao dịch, hợp đồng (số lượng không nhiều, tại các huyện kinh tế còn khó khăn thì số lượng hợp đồng, giao dịch là rất ít) ở các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh được thực hiện chủ yếu ở UBND cấp xã, song, thực tế một số hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn, tổ chức, cá nhân vẫn chọn lựa Phòng Công chứng số I để thực hiện nhằm đảm bảo độ an toàn pháp lý cao hơn. Ngoài ra, tại các huyện Đăk Hà và Ngọc Hồi thì nhu cầu thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch lớn hơn so với các huyện còn lại song cũng chỉ dừng lại từ 80 đến 100 hợp đồng, giao dịch/1 tháng.

2. Nội dung quy hoạch

Giai đoạn từ nay đến 2015: dự kiến số lượng các hợp đồng, giao dịch tại các huyện là chưa lớn, hầu hết các hợp đồng, giao dịch có liên quan được thực hiện tại các phường, xã nội thành thành phố Kon Tum và một số huyện lân cận. Phòng Công chứng số I sẽ đảm bảo được nhu cầu về công chứng các hợp đồng, giao dịch của người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể lựa chọn việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại UBND cấp xã. Vì lẽ đó, sẽ phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn các huyện phân bố dân cư đông và dự kiến số lượng, hợp đồng giao dịch lớn. Cụ thể, từ nay đến năm 2015 sẽ quy hoạch 02 tổ chức hành nghề công chứng tại trung tâm huyện lỵ của 02 địa phương đó là thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà. Đến cuối năm 2015 sẽ thành lập một tổ chức hành nghề công chứng tại trung tâm huyện Ngọc Hồi (dự kiến 2015, huyện Ngọc Hồi sẽ nâng cấp đô thị thành thị xã). Trong trường hợp không có cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện để thành lập văn phòng Công chứng tại huyện Ngọc Hồi thì Sở Tư pháp sẽ xin chủ trương UBND tỉnh tiến hành các thủ tục thành lập Phòng Công chứng số II thuộc Sở Tư pháp tại địa bàn này. 

Giai đoạn từ năm 2016 - 2020: sẽ quy hoạch 01 tổ chức hành nghề công chứng trên một địa bàn cấp huyện. Cụ thể:
	Stt
	Tên đơn vị 
hành chính
	Số lượng 
tổ chức hành nghề công chứng
	Lộ trình phát triển giai đoạn 2011- 2015
	Lộ trình phát triển giai đoạn 2016- 2020

	1
	Thành phố Kon Tum
	03
(01 PCC+ 02 VPCC)
	02 

(01PCC + 01 VPCC)
	01 VPCC 

(hoặc PCC)

	2
	Huyện Đăk GLei
	01 VPCC
	0
	01 VPCC

	3
	Huyện Đăk Tô
	01 VPCC
	0
	01 VPCC

	4
	Huyện Tu Mơ Rông
	01 VPCC
	0
	01 VPCC

	5
	Huyện Đăk Hà
	02 VPCC
	01 VPCC
	01 VPCC

	6
	Huyện Kon Rẫy
	01 VPCC
	0
	01 VPCC

	7
	Huyện Kon PLong
	01 VPCC
	0
	01

	8
	Huyện Ngọc Hồi
	02
(01 PCC+01 VPCC
	01 PCC
	01 VPCC

	9
	Huyện Sa Thầy
	01 VPCC
	0
	01 VPCC



IV. Giải pháp thực hiện

- Nhằm xây dựng mạng lưới công chứng đủ mạnh nhằm phục vụ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 thì mỗi huyện, thành phố phải có ít nhất 01 tổ chức hành nghề công chứng. Để đảm bảo số lượng công chứng viên phục vụ cho việc thực hiện Đề án phải khuyến khích những người có bằng cử nhân luật đăng ký tham dự các khóa đào tạo nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng; đồng thời khuyến khích những người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên đã về hưu hoặc có nguyện vọng thôi việc, luật sư đã hành nghề từ 03 năm trở lên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum làm hồ sơ xin bổ nhiệm công chứng viên gửi về Bộ Tư Pháp để được xem xét bổ nhiệm công chứng viên.

- Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, thủ tục thuê đất đặt trụ sở văn phòng công chứng trong các khu vực tỉnh đã quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để các công chứng viên thành lập, đăng ký hoạt động văn phòng công chứng.

- Miễn, giảm thuế thu nhập cho các văn phòng công chứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005.

- Tham mưu UBND tỉnh cấp đất, kinh phí xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất ban đầu cho Phòng Công chứng mới được thành lập theo quy định của Luật Công chứng.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch kiện toàn tổ chức, bộ máy và thành lập mới Phòng công chứng.                                 

- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo công chứng viên; tổ chức việc đào tạo và phát triển đội ngũ công chứng viên theo quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh.

- Xây dựng quy trình thực hiện công chứng để thực hiện thống nhất trên cơ sở bảo đảm cải cách hành chính và tuân thủ các quy định của pháp luật về công chứng. Tiếp nhận hồ sơ xin bổ nhiệm công chứng viên đã qua tập sự, hồ sơ xin phép thành lập văn phòng công chứng. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương theo quy định của pháp luật.
- Đôn đốc thực hiện, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án quy hoạch. Tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Đề án cho phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tiễn tại địa phương.

2. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Tư pháp xác định cụ thể về tổ chức, bộ máy, biên chế viên chức cho Phòng Công chứng số I; tham mưu UBND tỉnh quyết định kiện toàn, thành lập mới Phòng Công chứng và giao biên chế viên chức hàng năm cho các Phòng Công chứng.

 3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng quy trình thực hiện các giao dịch về đất đai, nhà ở trên địa bàn thành phố Kon Tum và quy trình thực hiện các giao dịch về đất đai, nhà ở trên địa bàn các huyện còn lại.

4. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính theo quy định hiện hành đối với việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

 5. Các Sở, ban, ngành có liên quan: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.
 
6. UBND cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Đề án tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp khảo sát nhu cầu công chứng ở địa phương làm căn cứ cho việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn và tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất cho tổ chức hành nghề công chứng hoạt động.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tăng cường công tác tham mưu cho UBND trong việc kiểm tra hoạt động công chứng của tổ chức hành nghề công chứng và hoạt động chứng thực của UBND cấp xã trên địa bàn theo quy định./.
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